ÔN TẬP VĂN BẢN: BỤNG VÀ RĂNG, MIỆNG, TAY, CHÂN
(Truyện ngụ ngôn)
I. Tìm hiểu chung
- Ê-dốp (620-564 TCN), là một nhà văn Hy Lạp. Ông có cuộc đời đầy bất hạnh khi sinh ra là một nô lệ. Ông được coi là tác giả cố nhiều câu chuyện ngụ ngôn nhất trên thế giới. Câu chuyện của ông, qua hình ảnh những loài động vật nói chuyện với nhau, mang tính cách con người nhằm đưa ra nhiều bài học quý giá. Truyện của ông đã được xuất bản thành nhiều thứ tiếng trên thế giới.
- Thể loại: Truyện ngụ ngôn
- Ngôi kể: Ngôi thứ 3
- Nhân vật chính: Răng, Miệng, Tay, Chân, Bụng
+ Bố cục: 3 phần
+ P1 (từ đầu ... thấy là.):Hành động của Răng, Miệng, Chân, Tay
+ P2 (tiếp ... phút nào.):Kết quả của hành động
+ P3 (Còn lại): Quyết định của Răng, Miệng, Tay, Chân
* Nội dung chính: Truyện kể về Răng, Tay, Chân, Miệng vì ghen tị với Bụng mà rủ nhau không ăn uống gì, kết quả là các bộ phận đều bị mệt mỏi, không có sức để hoạt động.
II. Định hướng phân tích văn bản
1. Hành động của Răng, Miệng, Tay, Chân và kết quả của hành động
	Hành động
	Kết quả

	Răng không nhai.
	

	Miệng không ăn
	Miệng khô, đắng ngắt cả ngày.

	Tay không gắp thịt.
	Đôi Tay oặt ẹo

	Chân
	Chân không đi nổi.

	=> Các bộ phận quyết định không làm gì nữa.
	=> Tất cả các bộ phận cảm thấy rã rời, mệt mỏi, không thể làm gì được.
- Các bộ phận nhận ra vai trò của Bụng: Bụng cũng làm việc để tiêu hóa thức ăn, đem lại năng lượng cho cơ thể.
=> Các bộ phận quyết định: cùng chung sức đoàn kết, ghen tị chỉ làm cơ thể rã rời, không đem lại lợi ích gì.


2. Bài học
- Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (Việt Nam) và truyện ngụ ngôn trên của Ê-díp có nội dung tương tự nhau, đều nói về con người trong một tập thể. Khác nhau ở chỗ trong truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, đối tượng bị ghen tị ở đây là lão Miệng và được kể dưới dạng văn xuôi, còn trong truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thì là Bụng và được kể dưới dạng thơ. Dù vậy, cả hai truyện đều đem đến cho ta bài học sâu sắc về cách cư xử của con người trong một tập thể nhất định. Ở đó, mọi người phải biết tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.
3. Đối chiếu với khái niệm truyện ngụ ngôn ở phần tri thức ngữ văn để nêu sự giống nhau và khau giữa truyện ngụ ngôn này với các truyện ngụ ngôn khác đã học?
* Giống:
- Mượn chuyện về đồ vật, loài vật, cây cỏ,…để gián tiếp nói chuyện con người, nêu lên triết lý nhân sinh và những bài học kinh nghiệm về cuộc sống.
* Khác:
- Được kể bằng văn vần.
- Thay vì dùng hình ảnh con vật, câu chuyện lấy nhân vật là các bộ phận trên cơ thể người để nêu lên bài học về lòng đoàn kết.
III. LUYỆN TẬP
1. Dạng bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Văn bản Đẽo cay giữa đường thuộc loại truyện?
A. Truyện truyền thuyết					B. Truyện ngụ ngôn
C. Truyện cổ tích						D. Truyện cười
Câu 2: Phương thức biểu đạt của văn bản?
A. Miêu tả							B. Tự sự
C. Nghị luận 						D. Thuyết minh
Câu 3: Câu chuyện được kể theo ngôi kể thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất số ít					B. Ngôi thứ 2
C. Ngôi thứ 3						D. Ngôi 1 và ngôi 3
Câu 4: Chuyện bụng và răng, miệng, chân, tay có gì khác so với Ếch ngồi đáy giếng và Đẽo cày giữa đường?
A. Truyện được kể bằng văn xuôi
B. Truyện được kể bằng văn vần
C. Truyện gửi gắm triết lí nhân sinh quan
D. Truyện truyền tải những bài học kinh nghiệm về cuộc sống
Câu 5: Chuyện được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát								B.Tự do
C. Song thất lục bát						 D. thơ 7 chữ
2. Dạng bài tập Đọc Hiểu ngữ liệu ngoài SGK
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Đến nơi họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả môi,hai hàm thì khô như rang không buồn nhếch mép. Bác Tai,cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay thì đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần tỉnh lại. bác Tai,cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay tự nhiên cũng thấy đỡ mệt nhọc hẳn,rồi thấy trong người khoan khoáii như trước. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
                                              (Trích Chân, tay, tai, mắt, miệng - truyện ngụ ngôn)
Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian, nêu khái niệm thể loại đó? Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn em vừa tìm được? Hãy kể tên hai tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 6 cùng thể loại với văn bản đó?
Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản em vừa tìm được là ai? 
Câu 3: Tìm 5 danh từ trong đoạn văn trên, hãy điền thêm vào 5 danh từ đó các từ ngữ khác để tạo thành cụm danh từ và sắp xếp vào mô hình CDT.
Câu 4: Văn bản em vừa tìm được đem đến bài học gì cho bản thân em?


Gợi ý trả lời
Câu 1	
-Văn bản: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
- Thể loại: Truyện ngụ ngôn
- Khái niệm: Truyện ngụ ngôn: 
+ Là loại truyện dân gian kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.
+ Nhân vật: Mượn chuyện về loài vật, con vật hay chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người.
+ Ý nghĩa: Nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống.
- PTBĐ chính: Tự sự
- Hai tác phẩm: Ếch ngồi đáy giếng , Thầy bói xem voi
Câu 2:
- Nhân vật chính: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Câu 3:
5 danh từ: cô, cậu, bác, lão, Mắt
Điền thêm từ để tạo cụm DT: một cô, cậu ấy, bác kia, hai lão già, hai mắt cô ấy
Câu 4	
2 CDT: Năm ông thầy bói, năm thầy
Câu 5	
Bài học: Truyện đưa đến bài học về tinh thần tập thể: Trong một tập thể, mỗi thành viên phải gắn bó, nương tựa vào nhau để cùng tồn tại.
